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PHẦN I.  MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong chương trình hình học lớp 10 có một phần rất quan trọng của hình học phổ thông đó là phương pháp toạ độ trong mặt phẳng, đây là phần tiếp nối của hình học phẳng ở cấp THCS nhưng được nhìn dưới quan điểm đại số và giải tích.Do đó trong các đề thi THPT Quốc gia và thi học sinh giỏi bậc THPT đều có một bài toán phân loại rất khó của hình học tọa độ trong mặt phẳng nhằm khai thác mối liên hệ ràng buộc giữa hình học tọa độ trong mặt phẳng ở lớp 10 và kiến thức của hình học phẳng ở bậc THCS. Như vậy mỗi bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng đều mang bản chất của một bài toán hình học phẳng nào đó. Tuy nhiên khi giải các bài toán hình học toạ độ học sinh thường không chú trọng đến bản chất hình học của bài toán ấy.Vì vậy, thực tế yêu cầu phải trang bị cho học sinh một hệ thống phương pháp suy luận giải toán hình học toạ độ trong mặt phẳng từ các tính chất của hình học phẳng . Với ý định đó, trong sáng kiến kinh nghiệm này tôi muốn nêu ra một cách định hướng tìm lời giải bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng dựa trên bản chất hình học phẳng của bài toán .Đó là tôi nghiên cứu đề tài:Gỡ “nút thắt” cho các bài toán hình học tọa độ phẳng trong các đề thi THPT Quốc gia và thi HSG môn Toán cấp Tỉnh bậc THPT.
2 . Mục đích nghiên cứu 
Định hướng cho học sinh cách giải bài toán hình học tọa độ trong mặt phẳng từ việc nắm vững và vận dụng linh hoạt các tính chất của hình học phẳng giúp học sinh tư duy lôgic giải nhanh và hiệu quả các đề thi THPT Quốc gia và thi học sinh giỏi môn Toán bậc THPT. Việc đưa nội dung này nhằm khai thác các tính chất hình học phẳng để tìm tòi lời giải bài toán hình học toạ độ phẳng dựa trên việc chỉ ra bản chất hình học phẳng sẽ bổ trợ cho giải toán . Qua đó giúp học sinh nhận thức được rằng: “Mỗi bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng luôn chứa đựng một bài toán hình phẳng tương ứng”giúp học sinh nắm vững mối liên hệ mật thiết giữa hai vấn đề của bộ môn hình học phẳng. Từ đó giúp học sinh nâng cao tư duy trong việc phân tích bản chất của bài toán hình học phẳng chứa đựng trong các bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng tương ứng thông qua 15 tính chất và 12 bài tập minh họa .

3. Đối tượng nghiên cứu

+ Phương pháp giải bài tập hình học tọa độ trong mặt phẳng thông qua việc vận dụng các tính chất của hình học phẳng.
+Các bài tập hình học tọa độ trong mặt phẳng từ các đề thi HSG Toán cấp tỉnh bậc THPT và các đề thi Toán THPT Quốc gia.

4. Phương pháp nghiên cứu

Từ việc trang bị một số tính chất cơ bản trong hình học phẳng giảng dạy cho học sinh giải các bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng, chỉ ra bản chất và liên hệ với các tính chất của hình phẳng tương ứng, từ đó phân tích ngược lại cho bài toán vừa giải.

Trước hết cần chú ý chuyển bài toán toạ độ về bài toán hình phẳng trên cơ sở các dữ kiện bài toán đã cho.

Sau đó ta sẽ phân tích tính chất hình học trên hình phẳng để định hướng tìm lời giải bài toán.

  PHẦN II.   NỘI DUNG 
1. Cơ sở lý luận của đề tài:

Trong phương pháp dạy học Toán chứa đựng những chức năng khác nhau.Những chức năng đó là:
+Chức năng dạy học: Bài tập toán nhằm cũng cố vận dụng những tri thức kỷ năng kỷ xảo trong quá trình dạy học.
+Chức năng giáo dục: Bài tập toán nhằm hình thành thế giới quan duy vật biện chứng tạo nên hứng thú sáng tạo và niềm tin cho người lao động mới.
+Chức năng phát triển: Bài tập toán nhằm phát triển năng lực tư duy đặc biệt rèn luyện những thao tác trí tuệ ,những phẩm chất của tư duy khoa học.
+Chức năng kiểm tra: Bài tập toán nhằm đánh giá mức độ kết quả,kĩ năng độc lập học toán,khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức ở học sinh.
2 . Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.

Trong những năm gần đây bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng từ các đề thi HSG Toán cấp tỉnh bậc THPT và các đề thi Toán THPT Quốc gia là một bài toán mang tính phân loại cao nên việc giải bài toán này rất khó khăn, học sinh thường lúng túng và đặt ra câu hỏi: “ Phải định hướng tìm lời giải bài toán từ đâu ?”. Đa số học sinh bế tắc khi tìm lời giải bài toán này vì không nắm được bản chất trong mối liên hệ giữa các tính chất của hình học phẳng và phương pháp tọa độ trong mặt phẳng . Trước thực trạng đó của học sinh, tôi thấy cần thiết phải hình thành cho học sinh thói quen xem xét bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng theo các tính chất của hình học phẳng và bản chất hình học phẳng của bài toán. 

3. Các sáng kiến kinh nghiệm hoặc các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
Để giúp học sinh định hướng tốt hơn trong quá trình giải toán hình học toạ độ trong mặt phẳng, giáo viên cần tạo cho học sinh thói quen xem xét bài toán dưới nhiều góc độ, khai thác các yếu tố đặc trưng liên hệ các tính chất của hình học phẳng . Trong đó việc hình thành cho học sinh khả năng tư duy theo các kiến thức hình học phẳng là một điều cần thiết. Việc trải nghiệm qua quá trình giải toán sẽ giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng định hướng và giải toán.  

Thực hiện theo các bước sau:
1. Tổ chức cho học sinh hình thành kỹ năng giải toán thông qua một (hay nhiều) buổi học có sự hướng dẫn của giáo viên

2. Tổ chức rèn luyện khả năng định hướng giải toán của học sinh. Trong đó yêu cầu khả năng lựa chọn lời giải ngắn gọn trên cơ sở phân tích bài toán hình học phẳng tương ứng.

3. Tổ chức kiểm tra để thu thập thông tin về khả năng nắm vững kiến thức của học sinh.
4. Trong mỗi bài toán hình học toạ độ trong mặt phẳng đều yêu cầu học sinh thực hiện phân tích bản chất hình học phẳng cũng như đưa ra các hướng khai thác mở rộng cho bài toán. 

5. Cung cấp hệ thống các bài tập mở rộng để học sinh tự rèn luyện.
4.  Nội dung đề tài
a) Các tính chất quen thuộc của hình học phẳng:
Tính chất 1: Cho 
[image: image1.wmf]ABC
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 có 3 đường cao AA’, BB’, CC’ đồng quy tại H. Gọi M, N, P là trung điểm của 3 cạnh BC, CA, AB và E, F, D là trung điểm của AH, BH, CH thì 9 điểm A’, B’, C’, M, N, P, E, F, D cùng thuộc một đường tròn (Đường tròn 9 điểm).

 Chứng minh: 
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   Xét phép vị tự 
[image: image2.wmf]1

H;

2

V

æö

ç÷

èø




[image: image3.wmf]1

1

AE

BF

CD

AA'

MM

®

®

®

®

®

                          
[image: image4.wmf]1

1

1

1

NN

BB'

CC'

PP

®

®

®

®


Nên đường tròn (ABC)thành đường tròn đi qua A’, B’, C’, M, N, P, E, F, D .Hay 9 điểm A’, B’, C’, M, N, P, E, F, D cùng thuộc đường tròn.
Tính chất 2: Cho 
[image: image5.wmf]ABC
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 vuông tại A, đường cao AH. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BH, AH 
[image: image6.wmf]APCQ
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Hệ quả: Hình chữ nhật ABCD, H là hình chiếu của A trên BD và E , F ,Q là trung điểm của BC,  HD , AH thì BQFE là hình bình hành và  AF vuông góc với EF.
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Chứng minh:

+ Ta có PQ là đường trung bình của 
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Q là trực tâm 
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Tính chất 3 : Cho tam giác nhọn 
[image: image13.wmf]ABC

, gọi D, E, F là chân các đường vuông góc kẻ từ A, B, C của 
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.  H là trực tâm 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image16.wmf]Þ

H là tâm đường tròn nội tiếp 
[image: image17.wmf]DEF 
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đồng thời AB, BC, CA là các phân giác ngoài.
Chứng minh : 
[image: image295.png]dx+Ty-61=0



Ta có tứ giác BDHF nội tiếp
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 Tứ giác ECDH nội tiếp 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image23.wmf]Þ

DH là phân giác của 
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 tương tự ta cũng có EH, FH là các tia phân giác của
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H là tâm đường tròn nội tiếp 
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Tính chất 4: Cho 
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 cân tại A nội tiếp đường tròn tâm I, G là trọng tâm 
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. Gọi D là trung điểm AB, E là trọng tâm 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image31.wmf]Þ

I là trực tâm 
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Chứng minh :
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- Ta có 
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Lại có:
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Tính chất 5: Gọi M, N lần lượt là các trung điểm của các cạnh AB, BC của hình vuông ABCD,K ,I là hình chiếu của B trên AN và CM 
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1.AN
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2.E là hình chiếu của N trên AC thì AE=3EC và 
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 vuông cân tại E
Chứng minh:
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[image: image47.wmf]AHM

ÞD

 vuông tại H 
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Tính độ dài ME, DE, DM theo cạnh a của hình vuông ta chứng minh được các ý còn lại.
Tính chất 6: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD, M là một điểm trên AB sao cho AB = 4.AM 
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.Nếu  N ,K ,P là trung điểm AB, HC ,DH
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Tứ giác APKN là hình bình hành và P là trực tâm tam giác ADK.
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Chứng minh:

Ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image54.wmf]µ
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Tính chất 7: Trong 1 hình thang cân có 2 đường chéo AD và BD vuông góc thì độ dài đường cao bằng độ dài đường trung bình EF  và 
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Hướng dẫn chứng minh:

+ NM = NI + IM

+ Do ABCD là hình thang cân, AC 
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IN, IM là các đường cao tương ứng đồng thời là trung tuyến.
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Tính chất 8: Cho 
[image: image61.wmf]ABC
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 nội tiếp đường tròn (O), BH và CK là 2 đường cao của 
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 cắt nhau tại I, Gọi M và N là trung điểm  AI và BC
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Chứng minh:
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+ Lại có Ax
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Tính chất 9: Cho 
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 nội tiếp đường tròn (O), H là trực tâm, AH cắt (O) tại H’. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image73.wmf]Þ

O và I ,H và H’ đối xứng nhau qua BC.
Hai đường tròn (0) và (I) có cùng bán kính.
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Chứng minh:   Tam giác HCH’ cân tại C do BC vừa là phân giác vừa là đường cao nên H và H’ đối xứng nhau qua BC
Tứ giác ACH’B nội tiếp đường tròn (O) 
[image: image74.wmf]Þ

O đồng thời là tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image75.wmf]BH'C
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.
 Mà H và H’ đối xứng nhau qua BC  
[image: image76.wmf]HBC
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 đối xứng với 
[image: image77.wmf]H'BC
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 qua BC, mà O, I lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image78.wmf]H'BC
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 và 
[image: image79.wmf]HBC
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image80.wmf]Þ

I và O đối xứng nhau qua BC.
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Tính chất 10: (Đường  thẳng Ơ – le) Cho  
[image: image83.wmf]ABC

D

 nội tiếp đường tròn (O),
 gọi H, G, O lần lượt là trực tâm, trọng tâm,  tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image84.wmf]ABC

D

, OA cắt (O) tại A’ thì BHCA’ là hình bình hành, G cũng là trọng tâm tam giác AHA’ và:
1. 
[image: image85.wmf]AH2.OM
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2.  
[image: image87.wmf]OH3.OG
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,3 điểm O, G, H thẳng hàng 
Chứng minh:
[image: image302.emf]�I
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1. Tứ giác BHCA có các cặp cạnh đối đôi một vuông góc nên BHCA’ là hình bình hành  suy ra OM là đường trung bình của tam giác AA’H vậy 
[image: image88.wmf]AH2.OM
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Do M là trung điểm BC ,ta có:


[image: image89.wmf]OAOBOCOA2.OMOAAHOH

++=+=+=

uuuruuuruuuruuuruuuuruuuruuuruuur


2. Do G là trọng tâm 
[image: image90.wmf]ABC
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[image: image91.wmf]OAOBOC3.OG

Þ++=

uuuruuuruuuruuur



[image: image92.wmf]OA2.OM3.OG
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Vậy 3 điểm O, G, H thẳng hàng.( Cùng thuộc đường  thẳng Ơ – le) 
Tính chất 11: Cho 
[image: image93.wmf]ABC
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 gọi O và I lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn nội tiếp 
[image: image94.wmf]ABC

D

, AI cắt đường tròn (O) tại D thì OD vuông góc với BC và tam giác BDI cân
[image: image95.wmf]Þ

DB = DI = DC.
Gọi E  là giao của AI với BC và F đối xứng với I qua D thì F là tâm đường tròn bàng tiếp góc A và BD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE.
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 Chứng minh:   Do D là điểm chính giữa cung BC 
Ta có 
[image: image96.wmf]µ
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(do 
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 là góc ngoài 
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Và 
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µ

12

BB

=

 (do AI là phân giác 
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 cân tại D
[image: image102.wmf]DIDB
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 Ta lại có
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[image: image104.wmf]Þ

 DB= DI = DC.
Tính chất 12:  Cho 
[image: image105.wmf]ABC

D

 nội tiếp đường tròn (O). Gọi D, E là giao điểm của đường tròn (O) với các đường cao qua A và C 
[image: image106.wmf]Þ

OB là trung trực của ED.
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Chứng minh:

Do  :
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  (cùng phụ với 
[image: image108.wmf]·
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Khi đó tam giác BED cân tại B hay BE=BD
và OE =OD (Bán kính đường tròn tâm O) 

[image: image110.wmf]Þ

OB là trung trực của ED.

Tính chất 13. Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm BC. Gọi H là hình chiếu của M lên AC và K là trung điểm MH. Chứng minh rằng 
[image: image111.wmf]AKBH

^

.
Chứng minh:Gọ I là trung điểm HC thì 
[image: image112.wmf]KIAM

^

 và 
[image: image113.wmf]MKAI
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 nên K là trực tâm tam giác AIM suy ra 
[image: image114.wmf]AKMIAKBH
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[image: image115.emf]K
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Tính chất 14. Cho (O) một dây cung AB với I trung điểm. Qua I xét 2 dây cung MN và PQ tùy ý sao cho các dây này cắt AB ở E và F. Chứng minh rằng I trung điểm EF. (Định lý con bướm)
Chứng minh:
[image: image305.emf]d:
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Gọi K, T lần lượt là trung điểm của dây MP, NQ. Ta có tứ giác OIEK và OIFT nội tiếp. Suy ra: 
[image: image116.wmf]EOIEKI;FOIITF
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. Mặt khác tam giác IMP đồng dạng với INQ và IK, IT lần lượt là 2 trung tuyến. Suy ra: 
[image: image117.wmf]EKIITN
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.
Do đó: 
[image: image118.wmf]EOIFOI
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. Vậy tam giác OEF có OI vừa là phân giác vừa là đường cao nên nó là tam giác cân. Suy ra IE = IF.

Tính chất 15.  Cho tam giác ABC nhọn, đường cao BD, CE cắt nhau ở H (D thuộc AC; E thuộc AB). Lấy I là trung điểm BC. Qua H kẻ đường thẳng vuông góc với HI cắt AB, AC ở M, N. Chứng minh HM = HN.
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   Chứng minh :


Kẻ đường tròn đường kính BC. Ta có tứ giác BCDE nội tiếp theo bài toán con bướm có d vuộng góc với IH nên HM = HN.
b) Các nhóm giải pháp thực hiện :
1-Nhóm các bài toán về tam giác và đường tròn :
Bài 1: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn; có các đường cao AD, BE, CF đồng quy ở H(3;-1). Biết đường thẳng (d): 7x+y+15=0 đi qua trung điểm M của BC, phương trình đường tròn đi qua ba điểm D, E, F là 
[image: image119.wmf]22
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. Tìm toạ độ các điểm M và D.(Đề thi thử THPT Quốc gia của Trường Lam sơn  2016)
Hướng dẫn giải:  Theo tính chất 1:

[image: image307.emf]B

K

M

H

CD

A



[image: image120.wmf]M
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 Toạ độ M thoả mãn:
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                      Vậy M(-2;-1)
+ HM =5, trung điểm của HM là K(1/2;-1) nên phương trình đường tròn (K) có đường kính HM là (K):
[image: image123.wmf](
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+ Toạ độ D thoả mãn hệ: 
[image: image124.wmf]22
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+ Giải hệ ta được các nghiệm (x;y) = (-1;-3); (x;y) = (-2;-1)

+ Nếu D
[image: image125.wmf]º

M 
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 cân tại A 
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 tâm của đường tròn (DEF) là 
[image: image128.wmf]31
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 và M(-2;-1); H(3;-1) phải thẳng hàng, điều này không xãy ra. Vậy D(-1;-3).
Bài 2: Cho 
[image: image129.wmf]ABC
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 nội tiếp đường tròn tâm O(0;0). Gọi M(-1;0), N(1;1) lần lượt là các chân đường vuông góc kẻ từ B, C của 
[image: image130.wmf]ABC
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. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C của 
[image: image131.wmf]ABC
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, biết điểm A nằm trên đường thẳng 
[image: image132.wmf]D

 có phương trình: 3x + y – 1 = 0.
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Hướng dẫn giải : Theo tính chất 8
Ta có 
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và 
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 Đường thẳng AB :


[image: image136.wmf]Þ

AB: x – 1 = 0.

 Đường thẳng AC :


[image: image137.wmf]Þ

AC: x + y + 1 = 0.

Đường cao BM :


[image: image138.wmf]Þ

BM: x - y + 1 = 0.

B = 
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[image: image140.wmf]Þ

B(1;2), 
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C(-2;1)

Bài 3 : 
[image: image142.wmf]ABC
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 nội tiếp đường tròn tâm I(2;1), bán kính R = 5. Trực tâm H(-1 ;-1), độ dài BC = 8. Hãy viết phương trình BC.

    Hướng dẫn giải :Theo tính chất 10
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         Kẻ đường kính AD 
[image: image143.wmf]Þ

BHCD là hình bình hành
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MI là đường trung bình của 
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AH=2.MI

gọi A(x ;y)

Ta có: 
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(do I là trung điểm AD, M là trung điểm HD)

       Đường thẳng BC đi qua M, vuông góc với AH nên có phương trình là : 

BC: y + 2 = 0.

Bài tập 4: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ 
[image: image149.wmf]Oxy

 cho tam giác 
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 có
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, tiếp tuyến tại 
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 của đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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 cắt 
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 tại 
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 , đường phân giác trong của 
[image: image156.wmf]·

ADB

có phương trình 
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. Viết phương trình đường thẳng 
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Hướng dẫn: 
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Gọi AI là phan giác trong 

của 
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Ta có : 
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Mà 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image170.wmf]DEAI
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.  PT đường thẳng AI là : 
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Goị  M’ là điểm đối xứng của M qua AI 
[image: image172.wmf]Þ

 PT đường thẳng MM’ : 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image175.wmf]Þ

K(0;5) 
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M’(4;9)

VTCP của đường thẳng AB là 
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VTPT của đường thẳng AB là 
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Vậy PT đường thẳng AB là: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image181.wmf]5370
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Bài 5: 
[image: image182.wmf]ABC
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 cân tại A, gọi D là trung điểm của AB, D có tung độ dương, điểm 
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 là tâm đường tròn ngoại tiếp 
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. Điểm M(3;-1) 
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AB. Tìm tọa độ A, B, C.
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Hướng dẫn giải :

 Ta có I là trực tâm 
[image: image189.wmf]DGE
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(Tính chất 10).
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DC: x – 3 = 0.

 Do D
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D(3;t), 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image194.wmf]Þ

 t = 3 
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D(3;3)
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AB: x -2y +3 =0
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 AF: x –y -2 = 0.

 A = AB
[image: image198.wmf]Ç

AF
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A(7;5) 
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B(-1;1) 


[image: image201.wmf]Þ

BC: x + y = 0

 C = BC
[image: image202.wmf]Ç

CD
[image: image203.wmf]Þ

C(3;-3).
Bài 6: Cho 
[image: image204.wmf]ABC
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 vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC. G là trọng tâm 
[image: image205.wmf]ABM

D

, điểm D(7;-2) là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Tìm tọa độ điểm A, biết hoành độ của A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình 3x – y – 13 = 0.

Hướng dẫn giải:
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 Ta có khoảng cách:      d(D;AG)=
[image: image206.wmf]10


gọi N là trung điểm AB, do 
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 vuông cân tại A. nên 
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 vuông cân tại M suy ra NM là đường trung trực của AB 
[image: image209.wmf]Þ

GA = GB, mà GA = GD 
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 GA = GB = GD 


[image: image211.wmf]Þ

 G là tâm đường tròn ngoại tiếp 
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[image: image214.wmf]AGD
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 vuông cân tại G 
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 A(a;3a-13) : 
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[image: image219.wmf]A(3;4)
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2-Nhóm các bài toán về tứ giác :
Bài 7: Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD với M, N lần lượt là trung điểm của đoạn  AB và BC. Gọi H là chân đường cao kẻ từ B xuống CM. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết 
[image: image220.wmf]5
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 và điểm D nằm trên đường thẳng
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. (HSG tỉnh Thanh Hóa năm 2014)
Hướng dẫn giải: 
Theo tính chất 2 ta có DH vuông góc với HN

[image: image313.emf]�1
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Gọi D(m;m-4) Sử dụng điều kiện :
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Nhận xét H và C đối xứng  qua DN tìm được 
[image: image224.wmf]C(1;4)
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.  Từ đó tìm được:
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Bài 8: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có điểm H(1;2) là hình chiếu vuông góc của A lên BD. Điểm 
[image: image226.wmf]9

M;3

2

æö

ç÷

èø

 là trung điểm của cạnh BC, phương trình đường trung tuyến kẻ từ A của 
[image: image227.wmf]D
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. Viết phương trình đường thẳng BC.             (HSG Tỉnh Thanh Hóa năm 2015)
Hướng dẫn giải: 

Gọi K là trung điểm của HD. Theo tính chât 3, ta có 
[image: image229.wmf]AKKM
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. 

Thật vậy gọi P là trung điểm của AH.

Ta có PK song song và bằng nửa AD
[image: image230.wmf]PKAB
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. 
Mà 
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 do đó P là trực tâm của tam giác ABK.  
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BP
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^

 mà BPKM là hình bình hành nên KM song song BP 
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Phương trình đường thẳng KM: đi qua 
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 và vuông góc với AK: 
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nên MK có phương trình:
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.Do K là trung điểm của HD mà H(1; 2) nên D(0; 2) 
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phương trình của BD: y – 2 = 0.AH đi qua H(1; 2) và vuông góc với BD nên AH có PT:  x - 1 = 0 và 
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và BC//AD nên BC có phương trình là: 2x + y – 12 = 0.
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Bài 9: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình vuông ABCD và điểm E thuộc cạnh BC. Đường thẳng đi qua A, vuông góc với AE, cắt CD tại F. Đường thẳng chứa trung tuyến AM của 
[image: image243.wmf]AEF
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 cắt CD tại K. Tìm tọa độ điểm D biết A(-6; 6), M(-4; 2), K(-3; 0).

Hướng dẫn: 

Ta có 
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EF đi qua M(-4; 2) và nhận 
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[image: image251.wmf]EF

t

t

E

Î

-

)

;

8

2

(

, 
[image: image252.wmf]MA

ME

=



[image: image253.wmf]ê

ë

é

=

=

Û

=

-

+

-

Û

4

0

20

)

2

(

)

4

2

(

2

2

t

t

t

t


*Với 
[image: image254.wmf])

4

;

0

(

)

0

;

8

(

0

F

E

t

Þ

-

Þ

=


CD đi qua K(-3; 0) và F(0; 4) nên CD: 4x - 3y + 12 = 0.

Gọi D(
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CD đi qua K(-3; 0) và F(-8; 0) nên CD: y = 0.

Gọi D(
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Bài 10:  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D(2; 2), cạnh CD = 2AB. Gọi H là hình chiếu của D lên cạnh AC và M là trung điểm HC. Biết rằng phương trình đường thẳng DH: 2x + y – 6 = 0 và đường thẳng BM: 4x + 7y – 61 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C của hình thang ABCD
[image: image316.emf]H
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Hướng dẫn: 

Gọi K là trung điểm DH ( KM là đường trung bình trong (CHD 

   ( KM // CD và KM = eq \s\don1(\f(CD,2)) 

 Mặt khác AB // CD và AB = eq \s\don1(\f(CD,2)) ( AKMB là hình bình hành 

( eq \b\lc\{(\a\al\vs0((eq \l(\l( ))DAeq \l(\l( ))(doeq \l(\l( ))KMeq \l(\l( ))//eq \l(\l( ))AB)))
 ,AKeq \l(\l( ))//eq \l(\l( ))BM))

 Xét (ADM có ta có K = KM ( DH ( K là trực tâm của (ADM lại có 

AK qua K ( AK ( DM

eq \b\lc\{(\a\al\vs0((eq \l(\l( ))DM))
 ,AKeq \l(\l( ))//eq \l(\l( ))BM))
 ( BM ( DM ( (DM): 7x - 4y + m = 0, (DM) qua D(2; 2) 
( m = - 6 ( (DM): 7x - 4y - 6 = 0

 Ta có M = DM ( BM ( tọa độ M thỏa hệ:  eq \b\lc\{(\a\al\vs0(4x+eq \l(\l( ))7yeq \l(\l( ))=eq \l(\l( ))61 ,7xeq \l(\l( ))-eq \l(\l( ))4yeq \l(\l( ))=eq \l(\l( ))6))
 (   M(eq \s\don1(\f(22,5)); eq \s\don1(\f(31,5)))

 Mặt khác AC ( DH ( (AC): x - 2y + n = 0,

 (AC) qua M(eq \s\don1(\f(22,5)); eq \s\don1(\f(31,5))) ( n = 8 ( (AC): x - 2y + 8 = 0

 Ta có H = AC ( DH ( tọa độ H(eq \s\don1(\f(4,5)); eq \s\don1(\f(22,5))). Do M là trung điểm HC ( C(8; 8)

AD qua D(2; 2) nhận eq   \l(\o\ac(\a\vs0((,, ),DC)) = (6; 6) làm vectơ pháp tuyến có dạng

 6(x - 2) + 6(y - 2) = 0( (AD): x + y - 4 = 0. Tương tựA = AD ( AC ( A(0; 4)
Lại có, eq   \l(\o\ac(\a\vs0((,, ),AB)) = eq \s\don1(\f(1,2))

eq   \l(\o\ac(\a\vs1((,, ),DC)) (  ,B))

eq \l(\l( ))eq \b\lc\{(\a\al\vs0(x-eq \l(\l( ))0eq \l(\l( ))=eq \l(\l( ))3 ,yeq \l(\o\ac( ,B))

eq \l(\l( ))-eq \l(\l( ))4eq \l(\l( ))=eq \l(\l( ))3))
 ( B(3; 7)  
Bài 11: (KA – 2012) Cho hình vuông ABCD, M là trung điểm BC, N thuộc CD sao cho CN = 2.ND. Điểm 
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, AN: 2x – y – 3 =0. Tìm tọa độ của A.
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Hướng dẫn giải:
Gọi AN cắt BD tại H

Từ đó suy ra tam giác AHM vuông cân tại H .Do A
[image: image264.wmf]Î

AN
[image: image265.wmf]Þ

A(a;2a-3) .

AH=d(M;AN)= 
[image: image266.wmf]35
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Vậy  A(1;-1) hoặc  A(4;5).
Bài 12: (KA-2013) Cho hình chữ nhật ABCD có M đối xứng với B qua C. 

Điểm N(5;-4) là hình chiếu vuông góc của B trên DM. Điểm C nằm trên đường thẳng 2x+y+5=0, A(-4;8). Tìm tọa độ của B và C.

Hướng dẫn giải
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Ta có C 
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Gọi I là tâm hình chữ nhật ABCD 
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Do  IN = IA,  
[image: image271.wmf]Þ

t = 1
[image: image272.wmf]Þ

C(1;-7).

lập được phương trình AC : 3x+y+4=0 điểm B là điểm đối xứng của N qua AC 
[image: image273.wmf]Þ

 BN:  x-3y-17=0  suy ra : B(-4;-7)

Tóm lại:  B(-4;-7)  ;  C(1;-7).

 Vậy các đỉnh còn lại của hình thang là: A(0; 4), B(3; 7) và C(8; 8)
2. MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO:
Bài tập 1: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho CN = 2ND. Giả sử 
[image: image274.wmf])
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 và đường thẳng AN: 
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. Tìm tọa độ điểm A.     (ĐH khối A - năm 2012)

Đáp số: 
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Bài tập 2: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, có 
[image: image278.wmf]AD
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. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Trên đường thẳng MN lấy điểm K sao cho N là trung điểm của MK. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết K(5; -1), AC: 
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Đáp số: 
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Bài tập 3: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, có 
[image: image282.wmf]AD
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. Gọi N là trung điểm của BC, M là điểm thuộc cạnh CD sao cho DC = 4DM. Biết M(1;2), AN: 
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. Tìm tọa độ điểm A biết 
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Đáp số: 
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Bài tập 4: Trong mặt phẳng  Oxy, cho hình vuông ABCD có C(1; 2).

Gọi M là trung điểm của BC. Đường thẳng DM: 
[image: image286.wmf]0
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. Tìm tọa độ A, B, D.

Đáp số: 
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Bài tập 5: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, H
[image: image289.wmf]÷
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 là hình chiếu vuông góc của B trên CE. Điểm 
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 là trung điểm của BH. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết điểm A có hoành độ âm.

Đáp số: 
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4.Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường

Sau khi giảng dạy phương pháp trên thì đa số học sinh đều tiếp thu được kiến thức và biết vận dụng thành thạo vào các bài tập. Dưới đây là kết quả thu được trong một bài kiểm tra ở lớp giảng dạy:
	                 Điểm

Lớp
	         8 -10
	       5 - 7
	    Dưới 5

	12A2
(44 học sinh)


	40HS = 85,1%
	 3HS = 10,6%
	1HS = 4,3%

	12D
(40 học sinh)


	 25HS = 62,5%
	 10HS = 25%
	5HS = 12,5%


                           PHẦN III.   KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
Qua sự thành công bước đầu của việc áp dụng nội dung này thiết nghĩ rằng chúng ta cần thiết phải có sự đổi mới trong cách dạy và học. Không nên dạy học sinh theo những quy tắc máy móc nhưng cũng cần chỉ ra  cho học sinh những quy trình mô phỏng đang còn mang tính chọn lựa để học sinh tự mình tư duy tìm ra con đường giải toán.

Sáng kiến kinh nghiệm này chỉ là một phần rất nhỏ nó là kinh nghiệm bản thân thu được qua quá trình dạy một phạm vi học sinh nhỏ hẹp. Vì vậy sự phát hiện những ưu nhược điểm chưa được đầy đủ và sâu sắc.

Mong rằng qua báo cáo kinh nghiệm này các đồng nghiệp cho tôi thêm những ý kiến và phản hồi những ưu những điểm của cách dạy nội dung này. Cuối cùng tôi mong rằng nội dung này sẽ được các đồng nghiệp nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn dạy học để rút ra những điều bổ ích.

Bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót rất mong được sự đóng góp ý kiến, phê bình, phản hồi của các đồng nghiệp

.
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Sách giáo khoa toán 10, 12, NXBGD, 2008;

2.Sách bài tập toán 10, 12, NXBGD,  2008

3.Phương pháp giảng dạy môn toán, Vũ Dương Thụy, NXBGD, 2009

4.Phương pháp dạy học môn Toán: Nguyễn Bá Kim, Vũ Dương Thụy – NXBGD  2000

5.Phương pháp dạy học môn Toán ở trường phổ thông – XBB ĐHQG TPHCM  2005 

6.Sách giáo viên, sách giáo khoa, sách bài tập Toán 10;

7.Bùi Mai Anh (2002), Rèn luyện năng lực giải toán của học sinh THPT,

Luận Văn thạc sĩ khoa học giáo dục, Đại Học Sư Phạm I Hà Nội, Hà Nội.

8. Hà Văn Chương (2006), Tuyển chọn 400 bài toán Hình Học 10, NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

9. Hàn Liên Hải, Phan Huy Khải, Đào Ngọc Nam, Lê Tất Tôn, Đặng Quan Viễn (1996), Toán bồi dưỡng học sinh Hình Học 10, NXB Hà Nội.

10. Các đề thi đại học môn Toán ,đề thi học sinh giỏi môn Toán  lớp 12 tỉnh Thanh Hóa từ năm 2012-2016.
	XÁC NHẬN
 CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Thanh Hóa, ngày 15 tháng 4 năm 2016.

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Văn Lực


[image: image292.png]



�





�








�








_1521654553.unknown

_1521654670.unknown

_1521756473.unknown

_1522819911.unknown

_1523112016.unknown

_1523112989.unknown

_1525584692.unknown

_1525584725.unknown

_1523121291.unknown

_1525584583.unknown

_1523121323.unknown

_1523118886.unknown

_1523112637.unknown

_1523112673.unknown

_1523112084.unknown

_1522849038.unknown

_1523111215.unknown

_1523111981.unknown

_1523111914.unknown

_1522853676.unknown

_1522854057.unknown

_1522853617.unknown

_1522852022.unknown

_1522847184.unknown

_1522820237.unknown

_1521803704.unknown

_1522818741.unknown

_1522819194.unknown

_1522819652.unknown

_1522818639.unknown

_1521756781.unknown

_1521756875.unknown

_1521756887.unknown

_1521756945.unknown

_1521756858.unknown

_1521756705.unknown

_1521654681.unknown

_1521749262.unknown

_1521752393.unknown

_1521756272.unknown

_1521756367.unknown

_1521755241.unknown

_1521755250.unknown

_1521754958.unknown

_1521750812.unknown

_1521750934.unknown

_1521750967.unknown

_1521750987.unknown

_1521751003.unknown

_1521750954.unknown

_1521750876.unknown

_1521750906.unknown

_1521750841.unknown

_1521750755.unknown

_1521750776.unknown

_1521749280.unknown

_1521654750.unknown

_1521749051.unknown

_1521749139.unknown

_1521749166.unknown

_1521749110.unknown

_1521748974.unknown

_1521749024.unknown

_1521654752.unknown

_1521748274.unknown

_1521654751.unknown

_1521654735.unknown

_1521654746.unknown

_1521654748.unknown

_1521654745.unknown

_1521654733.unknown

_1521654734.unknown

_1521654732.unknown

_1521654676.unknown

_1521654678.unknown

_1521654679.unknown

_1521654677.unknown

_1521654674.unknown

_1521654675.unknown

_1521654672.unknown

_1521654673.unknown

_1521654671.unknown

_1521654654.unknown

_1521654662.unknown

_1521654666.unknown

_1521654668.unknown

_1521654669.unknown

_1521654667.unknown

_1521654664.unknown

_1521654665.unknown

_1521654663.unknown

_1521654658.unknown

_1521654660.unknown

_1521654661.unknown

_1521654659.unknown

_1521654656.unknown

_1521654657.unknown

_1521654655.unknown

_1521654602.unknown

_1521654650.unknown

_1521654652.unknown

_1521654653.unknown

_1521654651.unknown

_1521654648.unknown

_1521654649.unknown

_1521654647.unknown

_1521654598.unknown

_1521654600.unknown

_1521654601.unknown

_1521654599.unknown

_1521654596.unknown

_1521654597.unknown

_1521654554.unknown

_1521654472.unknown

_1521654503.unknown

_1521654544.unknown

_1521654548.unknown

_1521654551.unknown

_1521654552.unknown

_1521654549.unknown

_1521654546.unknown

_1521654547.unknown

_1521654545.unknown

_1521654507.unknown

_1521654542.unknown

_1521654543.unknown

_1521654541.unknown

_1521654505.unknown

_1521654506.unknown

_1521654504.unknown

_1521654481.unknown

_1521654489.unknown

_1521654494.unknown

_1521654501.unknown

_1521654502.unknown

_1521654497.unknown

_1521654499.unknown

_1521654500.unknown

_1521654498.unknown

_1521654495.unknown

_1521654492.unknown

_1521654493.unknown

_1521654490.unknown

_1521654483.unknown

_1521654485.unknown

_1521654487.unknown

_1521654488.unknown

_1521654486.unknown

_1521654484.unknown

_1521654482.unknown

_1521654476.unknown

_1521654478.unknown

_1521654479.unknown

_1521654477.unknown

_1521654474.unknown

_1521654475.unknown

_1521654473.unknown

_1521654418.unknown

_1521654458.unknown

_1521654462.unknown

_1521654466.unknown

_1521654468.unknown

_1521654470.unknown

_1521654471.unknown

_1521654469.unknown

_1521654467.unknown

_1521654464.unknown

_1521654465.unknown

_1521654463.unknown

_1521654460.unknown

_1521654461.unknown

_1521654459.unknown

_1521654439.unknown

_1521654447.unknown

_1521654454.unknown

_1521654456.unknown

_1521654457.unknown

_1521654455.unknown

_1521654452.unknown

_1521654453.unknown

_1521654449.unknown

_1521654450.unknown

_1521654448.unknown

_1521654443.unknown

_1521654445.unknown

_1521654446.unknown

_1521654444.unknown

_1521654441.unknown

_1521654442.unknown

_1521654440.unknown

_1521654422.unknown

_1521654428.unknown

_1521654436.unknown

_1521654423.unknown

_1521654420.unknown

_1521654421.unknown

_1521654419.unknown

_1492490318.unknown

_1521654409.unknown

_1521654413.unknown

_1521654416.unknown

_1521654417.unknown

_1521654415.unknown

_1521654411.unknown

_1521654412.unknown

_1521654410.unknown

_1521654405.unknown

_1521654407.unknown

_1521654408.unknown

_1521654406.unknown

_1521654402.unknown

_1521654404.unknown

_1492490674.unknown

_1492490771.unknown

_1492491067.unknown

_1521654401.unknown

_1492491161.unknown

_1492490989.unknown

_1492490714.unknown

_1492490726.unknown

_1492490700.unknown

_1492490364.unknown

_1492490642.unknown

_1492490334.unknown

_1488566720.unknown

_1492108611.unknown

_1492109175.unknown

_1492489967.unknown

_1492490172.unknown

_1492489868.unknown

_1492489949.unknown

_1492489833.unknown

_1492108647.unknown

_1492108817.unknown

_1492109021.unknown

_1492108763.unknown

_1492108628.unknown

_1492093601.unknown

_1492094060.unknown

_1492094118.unknown

_1492094210.unknown

_1492094105.unknown

_1492093899.unknown

_1492093946.unknown

_1492093696.unknown

_1492091535.unknown

_1492093554.unknown

_1492093577.unknown

_1492093493.unknown

_1488566856.unknown

_1488566889.unknown

_1488566790.unknown

_1488565662.unknown

_1488565967.unknown

_1488566002.unknown

_1488566344.unknown

_1488566624.unknown

_1488566173.unknown

_1488566250.unknown

_1488565977.unknown

_1488565826.unknown

_1488565863.unknown

_1488565926.unknown

_1488565721.unknown

_1488565760.unknown

_1488475680.unknown

_1488564801.unknown

_1488565539.unknown

_1488480604.unknown

_1488480706.unknown

_1488453776.unknown

_1488453785.unknown

_1488453793.unknown

_1488451696.unknown

_1488453754.unknown

_1488453764.unknown

_1488046129.unknown

_1487688024.unknown

